
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động  

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao 
động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;  

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 685/TTr-SNV ngày 

28/4/2026; Công văn số 3059/SNV-LĐVL ngày 02/6/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển chọn, bổ 
nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; UBND các xã, 

phường và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 Quyết định; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, VHXHLĐVL79 
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                                             KẾ HOẠCH 

Tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động  

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026 
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /     /2026  

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 
 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tuyển chọn, xây dựng đội ngũ hòa giải viên lao động đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp về giải quyết tranh chấp 
lao động và hỗ trợ phát triển quan hệ lao động tại địa phương theo Bộ luật Lao 

động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

- Hướng tới vận hành hệ thống quan hệ lao động nói chung và công tác giải 

quyết tranh chấp lao động nói riêng phù hợp với nền kinh tế thị trường, định 
hướng xã hội chủ nghĩa; qua đó đảm bảo quyền lợi của người lao động, người sử 
dụng lao động trong quan hệ lao động.  

2. Yêu cầu 

- Việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động phải đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật và phù hợp với tình hình quan hệ lao động của địa phương.  

- Thực hiện tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động đảm bảo về số 

lượng, chất lượng và thời gian theo Kế hoạch.  

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân nâng cao trách nhiệm trong công tác đề cử, 

ứng cử, đề nghị bổ nhiệm hòa giải viên lao động.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN VIỆC TUYỂN CHỌN, BỔ NHIỆM 

HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG 

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển 

a) Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 73 Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của 
Chính phủ. 

b) Lệ phí dự tuyển: Không. 

2. Phương thức, chỉ tiêu tuyển chọn 

a)  Phương thức tuyển chọn: Xét hồ sơ. 

b) Chỉ tiêu cần tuyển: Chi tiết tại phụ lục đính kèm. 

3. Thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động 
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a) Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo công khai tuyển chọn hòa giải viên 

lao động trên địa bàn tỉnh thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ và 
trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân các xã, 
phường có nhu cầu tuyển chọn hòa giải viên lao động. 

b) Thời gian ban hành thông báo: Tháng 7 năm 2026. 

4. Thời gian, đơn vị tiếp nhận hồ sơ  

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao 
động của Sở Nội vụ. 

b) Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Sở Nội vụ và Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, 
phường có nhu cầu. 

5. Rà soát, thẩm định hồ sơ dự tuyển, trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ 
nhiệm hòa giải viên lao động  

a) Trong thời hạn tối đa 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ 
sơ theo thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động của Sở Nội vụ, Phòng Văn 

hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường có nhu cầu có trách nhiệm rà 
soát người đủ tiêu chuẩn, tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ thẩm định. 

b) Trong thời hạn tối đa 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
đầy đủ báo cáo, hồ sơ của Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân xã, 
phường có nhu cầu, Sở Nội vụ thẩm định các hồ sơ dự tuyển (gồm cả các hồ sơ 

do Sở Nội vụ trực tiếp nhận), lựa chọn và lập danh sách vị trí bổ nhiệm của từng 
hòa giải viên lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ và của Phòng 

Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh xem xét, bổ nhiệm.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ 

a) Chủ trì triển khai, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc 
tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động theo kế hoạch này và theo quy định 

của pháp luật. 

b) Thông báo kết quả trúng tuyển đến người dự tuyển theo quy định. 

c) Thực hiện một số nội dung khác có liên quan đến việc tuyển chọn hòa 
giải viên theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

Tham mưu giới thiệu ứng viên đảm bảo đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, đồng 
thời chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội 

dung sau:  

a) Triển khai kế hoạch, thông báo và công khai thông tin, tiếp nhận hồ sơ, rà 

soát, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn gửi kèm hồ sơ dự tuyển về Sở Nội vụ để 
tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh bổ nhiệm.  
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b) Công khai, cập nhật, đăng tải danh sách họ tên, địa bàn phân công 

hoạt động, số điện thoại, địa chỉ liên hệ của hòa giải viên lao động được bổ nhiệm 
trên cổng thông tin điện tử của địa phương. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các 

xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực 
hiện Kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở Nội vụ chủ động hướng 

dẫn, giải quyết những phát sinh, vướng mắc của các đơn vị, đồng thời tổng 
hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo những nội dung 

vượt thẩm quyền./. 
 



 

 

PHỤ LỤC  

SỐ LƯỢNG TUYỂN CHỌN HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /      /2026  
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 
 

STT Đơn vị 

Nhu cầu tuyển chọn, 

bổ nhiệm hòa giải 

viên lao động 

   Tổng  296 
 

1 Sở Nội vụ 5 
 

2 Xã Mường Lát 1 
 

3 Xã Quang Chiểu 4 
 

4 Xã Tam Chung 2 
 

5 Xã Pù Nhi 4 
 

6 Xã Nhi Sơn 2 
 

7 Xã Trung Lý 1 
 

8 Xã Mường Lý 3 
 

9 Xã Thiên Phủ 1 
 

10 Xã Hiền Kiệt 1 
 

11 Xã Phú Xuân 5 
 

12 Xã Trung Sơn 5 
 

13 Xã Quan Sơn 2 
 

14 Xã Na Mèo 1 
 

15 Xã Sơn Điện 1 
 

16 Xã Tam Lư 1 
 

17 Xã Trung Hạ 2 
 

18 Xã Thiết Ống 1 
 

19 Xã Bá Thước 1 
 

20 Xã Điền Quang 1 
 

21 Xã Điền Lư 1 
 

22 Xã Cổ Lũng 1 
 

23 Xã Giao An 1 
 

24 Xã Yên Khương 4 
 

25 Xã Yên Thắng 2 
 

26 Xã Ngọc Lặc 3 
 

27 Xã Kiên Thọ 3 
 

28 Xã Minh Sơn 2 
 

29 Xã Cẩm Thủy 5 
 

30 Xã Cẩm Vân 1 
 

31 Xã Cẩm Tú 3 
 

32 Xã Cẩm Tân 1 
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STT Đơn vị 

Nhu cầu tuyển chọn, 

bổ nhiệm hòa giải 

viên lao động 

33 Xã Cẩm Thạch 1 
 

34 Xã Thạch Lập 1 
 

35 Xã Ngọc Liên 3 
 

36 Xã Kim Tân 1 
 

37 Xã Vân Du 1 
 

38 Xã Ngọc Trạo 1 
 

39 Xã Thạch Bình 1 
 

40 Xã Thành Vinh 1 
 

41 Xã Thạch Quảng 4 
 

42 Xã Vĩnh Lộc 4 
 

43 Xã Biện Thượng 3 
 

44 Xã Tây Đô 3 
 

45 Xã Thường Xuân 4 
 

46 Xã Thắng Lộc 2 
 

47 Xã Bát Mọt 2 
 

48 Xã Yên Nhân 1 
 

49 Xã Xuân Chinh 2 
 

50 Xã Như Xuân 1 
 

51 Xã Thượng Ninh 1 
 

52 Xã Hóa Quỳ 1 
 

53 Xã Xuân Bình 1 
 

54 Xã Xuân Du 1 
 

55 Xã Thanh Kỳ 2 
 

56 Xã Thọ Bình 2 
 

57 Xã Hợp Tiến 5 
 

58 Phường Hàm Rồng 2 
 

59 Phường Hạc Thành 1 
 

60 Phường Đông Quang 6 
 

61 Phường Đông Sơn 6 
 

62 Phường Bỉm Sơn 2 
 

63 Phường Quang Trung 2 
 

64 Xã Tống Sơn 2 
 

65 Xã Hà Long 1 
 

66 Xã Hoạt Giang 2 
 

67 Xã Ba Đình 1 
 

68 Phường Sầm Sơn 4 
 

69 Phường Nam Sầm Sơn 5 
 

70 Phường Quảng Phú 2 
 

71 Xã Hoằng Châu 1 
 

72 Xã Quảng Ninh 1 
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STT Đơn vị 

Nhu cầu tuyển chọn, 

bổ nhiệm hòa giải 

viên lao động 

73 Xã Yên Định 3 
 

74 Xã Định Hòa 1 
 

75 Xã Yên Trường 1 
 

76 Xã Yên Phú 1 
 

77 Xã Yên Ninh 1 
 

78 Xã Thiệu Tiến 1 
 

79 Xã Thọ Xuân 9 
 

80 Xã Sao Vàng 2 
 

81 Xã Lam Sơn 1 
 

82 Xã Xuân Tín 1 
 

83 Xã Xuân Lập 2 
 

84 Xã Triệu Sơn 5 
 

85 Xã Thọ Phú 5 
 

86 Xã Thọ Ngọc 4 
 

87 Xã Đồng Tiến 5 
 

88 Xã Tân Ninh 5 
 

89 Xã Thiệu Hóa 2 
 

90 Xã Thiệu Trung 1 
 

91 Xã Hoằng Hóa 2 
 

92 Xã Hoằng Thanh 1 
 

93 Xã Hoằng Tiến 1 
 

94 Xã Hoằng Phú 1 
 

95 Xã Hoằng Giang 1 
 

96 Xã Hoằng Sơn 2 
 

97 Xã Triệu Lộc 1 
 

98 Xã Nga Sơn 5 
 

99 Xã Nga Thắng 3 
 

100 Xã Hồ Vương 1 
 

101 Xã Tân Tiến 5 
 

102 Xã Nga An 1 
 

103 Xã Hậu Lộc 1 
 

104 Xã Hoa Lộc 10 
 

105 Xã Vạn Lộc 2 
 

106 Xã Các Sơn 2 
 

107 Xã Công Chính 2 
 

108 Xã Nông Cống 2 
 

109 Xã Tượng Lĩnh 2 
 

110 Xã Thăng Bình 1 
 

111 Xã Thắng Lợi 3 
 

112 Xã Trường Văn 2 
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STT Đơn vị 

Nhu cầu tuyển chọn, 

bổ nhiệm hòa giải 

viên lao động 

113 Xã Trung Chính 8 
 

114 Xã Quảng Bình 1 
 

115 Xã Lưu Vệ 3 
 

116 Xã Quảng Yên 1 
 

117 Xã Tiên Trang 1 
 

118 Xã Quảng Chính 1 
 

119 Phường Hải Lĩnh 2 
 

120 Phường Tĩnh Gia 2 
 

121 Phường Ngọc Sơn 2 
 

122 Phường Tân Dân 2 
 

123 Phường Đào Duy Từ 5 
 

124 Phường Hải Bình 6 
 

125 Phường Nghi Sơn 3 
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